Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

	TT
	Nội dung các tiêu chuẩn 
	Kết quả yêu cầu đánh giá
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Không đạt
	

	1
	Yêu cầu về vật liệu
	
	
	
	Đạt/ không đạt

	1.1
	Vật tư thiết bị đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chất lượng nêu trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đối với các vật tư vật liệu sau: thép hình; xi măng; đá dăm các loại; cát các loại
	
	
	
	

	
	Có bảng kê chỉ dẫn nguồn gốc vật tư, vật liệu; Có thuyết minh đầy đủ phương án vận chuyển, tập kết về công trình, phương án bảo quản tại công trường yêu cầu phù hợp với công trình và địa phương
	Đạt
	
	
	

	
	Không có bảng kê chỉ dẫn nguồn gốc vật tư, vật liệu hoặc không có thuyết minh, có thuyết minh nhưng chưa hoàn toàn hợp lý đầy đủ phương án vận chuyển, tập kết về công trình, phương án bảo quản tại công trường yêu cầu phù hợp với công trình và địa phương
	
	
	Không đạt
	

	1.2
	Biện pháp bảo đảm chất lượng từng loại vật tư, vật liệu, thiết bị tập kết thi công gói thầu tại công trường (gồm: thép hình, xi măng; đá dăm các loại; cát các loại)
	
	
	
	

	
	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị tập kết thi công gói thầu tại công trường gồm đầy đủ các loại theo yêu cầu, phù hợp với từng loại và mặt bằng tổ chức thi công. 
	Đạt
	
	
	

	
	Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị tập kết thi công gói thầu tại công trường với đầy đủ các loại theo yêu cầu hoặc có nhưng không phù hợp với từng loại và mặt bằng tổ chức thi công. 
	
	
	Không đạt
	

	2
	Tính hợp lý và khả thi của giải pháp kỹ thuật
	
	
	
	Đạt/ không đạt

	2.1
	Giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: Thể hiện giải pháp kỹ thuật thi công; Có giải pháp lắp đặt sản phẩm; bố trí phương án vận chuyển thiết bị, vật liệu, giao thông; Bố trí công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật tư vật liệu, chất thải, vị trí bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, giải pháp cấp điện, cấp thoát nước, giao thông trong quá trình thi công, ...
	
	
	
	

	
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	Đạt
	
	
	

	
	Không có giải pháp kỹ thuật hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công, không đáp ứng yêu cầu của E - HSMT.
	
	
	Không đạt
	

	2.2
	Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh gồm các bộ phận: Quản lý tiến độ; kỹ thuật; hành chính kế toán; chất lượng; vật tư; máy móc thiết bị; an toàn lao động; an ninh; môi trường và thuyết minh rõ trách nhiệm của từng nhân sự chủ chốt (gồm vị trí chỉ huy trưởng công trình và cán bộ kỹ thuật thi công) 
	
	
	
	

	
	Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh gồm đầy đủ các bộ phận theo yêu cầu và thuyết minh rõ trách nhiệm của từng nhân sự chủ chốt (gồm vị trí chỉ huy trưởng công trình và cán bộ kỹ thuật thi công) 
	Đạt
	
	
	

	
	Không có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh đầy đủ các bộ phận theo yêu cầu hoặc không có thuyết minh thể hiện rõ trách nhiệm của từng nhân sự chủ chốt (gồm vị trí chỉ huy trưởng công trình và cán bộ kỹ thuật thi công)
	
	
	Không đạt
	

	3
	Tính hợp lý và khả thi của các biện pháp tổ chức thi công 
	
	
	
	Đạt/ không đạt

	3.1
	Giải pháp trắc đạc để định vị công trình, tim cos (bao gồm thuyết minh và bản vẽ). 
	
	
	
	

	
	Có giải pháp trắc đạc để định vị công trình, tim cos (bao gồm thuyết minh và bản vẽ cụ thể theo thiết kế của công trình này).
	Đạt
	
	
	

	
	Không có giải pháp trắc đạc để định vị công trình, tim cos gồm thuyết minh và bản vẽ hoặc có nhưng không cụ thể theo thiết kế của công trình này. 
	
	
	Không đạt
	

	3.2
	Giải pháp thi công các hạng mục: 
· Đắp cát nền đường; Cấp phối đá dăm; Bê tông mặt đường; Xây tường chắn; trát tường chắn; Nối cống
	
	
	
	

	
	Có giải pháp khả thi cho đầy đủ các phần việc yêu cầu (bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công cụ thể kích thước theo thiết kế của công trình này). 
	Đạt
	
	
	

	
	Không có giải pháp khả thi hoặc có giải pháp nhưng không cụ thể kích thước theo thiết kế của công trình này (bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công) cho đầy đủ các phần việc yêu cầu 
	
	
	Không đạt
	

	3.2
	Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công

(bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công) 
	
	
	
	

	
	Có giải pháp khả thi (bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công cụ thể). 
	Đạt
	
	
	

	
	Không có giải pháp khả thi (bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công cụ thể).
	
	
	Không đạt
	

	4
	Tiến độ thi công
	
	
	
	Đạt/ không đạt

	4.1
	Có bảng tiến độ thi công hợp lý, khả thi kèm biểu đồ nhân lực.
	
	
	
	

	
	Có bảng tiến độ thi công kèm biểu đổ nhân lực hợp lý, khả thi với thời gian hoàn thành < 90 ngày
	Đạt
	
	
	

	
	Không có bảng tiến độ thi công hoặc không có biểu đồ nhân lực hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi hoặc biểu đồ nhân lực không phù hợp với tiến độ thi công hoặc thời gian hoàn hành > 90 ngày
	
	
	Không đạt
	

	4.2
	Có bảng tiến độ điều động thiết bị thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu.
	
	
	
	

	
	Có bảng tiến độ điều động thiết bị thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu. 
	Đạt
	
	
	

	
	Không có bảng tiến độ điều động thiết bị thi công hoặc có nhưng không phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu. 
	
	
	Không đạt
	

	4.3
	Có bảng tiến độ cung ứng vật tư, thiết bị, vật liệu phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu.
	
	
	
	

	
	Có bảng tiến độ điều động cung ứng vật tư, thiết bị, vật liệu phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu. 
	Đạt
	
	
	

	
	Không có bảng tiến độ điều động cung ứng vật tư, thiết bị, vật liệu hoặc có nhưng không phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu. 
	
	
	Không đạt
	

	4.4
	Có thuyết minh biện pháp đảm bảo tiến độ thi công và biện pháp đảm bảo thiết bị thi công của nhà thầu trên công trường hoạt động liên tục (3 yêu cầu trên) 
	
	
	
	

	
	Có thuyết minh cụ thể, hợp lý biện pháp đảm bảo cho đầy đủ 3 yêu cầu trên. 
	Đạt
	
	
	

	
	Không có thuyết minh cụ thể, hợp lý biện pháp đảm bảo cho đầy đủ cả 3 yêu cầu trên
	
	
	Không đạt
	

	5
	Biện pháp bảo đảm chất lượng
	
	
	
	Đạt/ không đạt

	5.1
	Biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; Bố trí bộ máy quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề; Thuyết minh sự đảm bảo về chất lượng, tiến độ thi công công trình, không bị ảnh hưởng đến các yếu tố khách quan và có biện pháp xử lý tiến độ thi công khi gặp khó khăn; cần đẩy nhanh tiến độ (Thuyết minh quy trình kiểm tra, đảm bảo chất lượng: Quản lý vật tư, bảo quản vật liệu; biện pháp thi công công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão, nắng nóng, nghỉ lễ tết)
	
	
	
	

	
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E - HSMT
	Đạt
	
	
	

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	
	
	Không đạt
	

	5.2
	Thuyết minh về biện pháp bảo đảm chất lượng, gồm những nội dung như: Sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, thực hiện kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công và biện pháp quản lý chất lượng công tác thi công bê tông cốt thép dầm sàn toàn khối; 
	
	
	
	

	
	Có thuyết minh hợp lý, khả thi cho đầy đủ những nội dung yêu cầu 
	Đạt
	
	
	

	
	Không có thuyết minh hợp lý, khả thi cho đầy đủ những nội dung yêu cầu.
	
	
	Không đạt
	

	5.3
	Có biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, thanh quyết toán gói thầu
	
	
	
	

	
	Có thuyết minh hợp lý, khả thi cho đầy đủ những nội dung yêu cầu
	Đạt
	
	
	

	
	Không có thuyết minh hợp lý, khả thi cho đầy đủ những nội dung yêu cầu
	
	
	Không đạt
	

	6
	Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông
	
	
	
	Đạt/ Không đạt/ Chấp nhận được

	6.1
	Vệ sinh môi trường
	
	
	
	

	
	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	
	
	
	

	
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	Đạt
	
	
	

	
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng chưa hoàn toàn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	
	Chấp nhận được
	
	

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng chưa hoàn toàn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	
	
	Không đạt
	

	6.2
	Phòng cháy, chữa cháy
	
	
	
	

	
	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	
	
	
	

	
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	Đạt
	
	
	

	
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng chưa hoàn toàn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	
	Chấp nhận được
	
	

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng chưa hoàn toàn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	
	
	Không đạt
	

	6.3
	An toàn lao động, an toàn giao thông
	
	
	
	

	
	Biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	
	
	
	

	
	Có biện an toàn lao động, an toàn giao thông hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	Đạt
	
	
	

	
	Có biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông nhưng chưa hoàn toàn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	
	Chấp nhận được
	
	

	
	Không có biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông hoặc có biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông nhưng chưa hoàn toàn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	
	
	Không đạt
	

	7
	Bảo hành và uy tín của nhà thầu
	
	
	
	Đạt/ Không đạt

	7.1
	Thuyết minh chế độ bảo hành công trình, nhiệm vụ của nhà thầu trong quá trình bảo hành
	
	
	
	

	
	Có thuyết minh bảo hành công trình theo đúng yêu cầu của HMST với thời gian bảo hành > 12 tháng
	Đạt
	
	
	

	
	Không có thuyết minh bảo hành công trình theo đúng yêu cầu của HMST hoặc thời gian bảo hành < 12 tháng 
	
	
	Không đạt
	

	7.2
	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng từ năm 2022 đến nay
	
	
	
	

	
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu
	Đạt
	
	
	

	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu
	
	
	Không đạt
	


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

